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LỜ! CiỚÊ THIỆU

Thực hiện các nghị quyết cùa Đáng về cải cách tư pháp, 
đậc biệt ỉà Nghị quyết số  08/2002/NQ-TW ngày 02/01Ỉ2002 
của Bộ Chính trị về ‘*Một sô' nhiệm vụ trọng tâm công tác tư 
pháp trong thời gian tới", dồng í hời nhằm thực hiện thắng ìợi 
mục tiêu cái cách tư pháp được ghi trong Nghị quyết sổ  
49ỈNQ-TW ngày 021612005 của Bộ Chỉnh trị là xây diữìg nền 
tư pháp trong sạclì, Vỉlììg mạnh, mình hạch, dán chủ, vân 
minh..., thì nhiệm vụ quan trọng là phái khẩn trương triển 
khai nghiên cíùi sửa đổi toàn diện các luật tổ chức của các cơ 
quan tiến hành tố tụng.

Trên tinh thần kế thừa nhừỉìg thành tidi của nền tư pháp 
trong nước và tiếp tỉm tìhừng tinh hoa của nhân loại trong việc 
xây ciỉOỉg hiật tổ ciiức các cơ quan tiến hành tô Utng của Việt 
Nam, Nhà xuất bán Tư pháp tổ chức xuất bán các cuốn sách 
nhằm cung cấp tư liệu về tổ chức bộ máy tư pháp của một số 
nước tiên tiến. Lấn này, Nhà xuất bán Tư pháp trán trọng giới 
thiệu cuốn sách **Luật Tổ chức Viện Kiểm sái Lién bang 
Nga*̂  do TiìS. Bùi Qitan^ Thạch hiện đang công tác tại Viện 
kiểm sát quán sự trung ươììg dịch từnịỊỉtyên hán tiếng Nga.



Cuốn sách này cung cấp tìhìaìg thông tin vé chức năỉìỊỉ, 
nhiệm vụ, nỉìínìg nguyên tắc tổ chức và ỉìoạt dộng Cíia hệ 
thổng Viện kiếm sát ở Liên bang Nga,... Đặc hiệt, những quy 
định vế ”Chế dộ công chức và công tác cán bộ trong các cơ 
quan tổ chức của ngành Kiểm sát" ở Liên bang Nịịơ sẽ cung 
cấp cho bạn đọc nỉìữĩìg thông tin bổ ich nhám phục vụ quá 
trĩnh công tác, xảy đựng pháp hiật nói cỉìung và irong việc 
xáy di/ng Luật Tổ chức Viện Công tố cùa Việt Nam nói riêng.

Quá trình tổ chức biên dịch cuốn sách chắc chán không 
tránh khỏi nhữtig ỉìọn chế. Rất mong nhận dược sự đóng góp 
ý kỉếiì của bạn dọc.

Xỉn trán trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn dọc.

Hà Nộiy tháng i l  nám 2007 

NHÀ XUẤT BẢN T ư  PHÁP
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LUẬT TỔ CHỨC 
VIỆN KIỂM SÁT LIÊN BANG NGA

ị Luật Liétì bang này iấn đầu tiên được còng bố 
ngày 17 tháng II nảm 1995, sổ I68-LB3)

Đã qua các ỉán sứa đỏi) bổ sung:

Luật Liên bang sô' 3 Ĩ ’LB3 ngày 10 thảng 02 
năm ỉ 999;

Luật Liên bang sô' 202-LB3 ngày 19 tháng 11 
/lăm 1999;

Luật Liên bang sô' Ĩ9-LB3 ngày 02 tháng Oĩ 
năm 2000;

Luật Liên bang s ố  Ĩ50-LB3 ngày 27 tháng 12 
năm 2000;

Luật Liên bang sô' 182-LB3 ngày 29 tháng 12 
năm 200 ĩ;

Luật Liên bang sô' 194-LB3 ngày 30 tháng 12 
năm 200 ĩ;

Luật Liên bang s ố  77-LB3 ngày 28 tháng 6
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nám 2002:

Luật Liên bang sô' ỈĨ2-LB3 ngày 25 tháng 7 
nỏm 2002;

Luật Liên bang sô' Ĩ20‘LB3 ngày 05 tháng 10 
nám 2002;

Luật Liên bang sô' 86-LB3 ngày 30 tháng 6 
năm 2003;

Luật Liên bang s ổ  122-LB3 ngày 22 tháng 8 
năm 2004;

Luật Liên bang sô' 85-LB3 ngày 15 tháng 7 
nầm 2005;

Luật Liên bang sô' Ĩ38-LB3 ngày 04 tháng ĩ  ĩ 
năm 2005.

Các ván bản hướng dẩn thi hành:

Nghị quyết sô'3-P ngày 18 tháng 02 năm 2000 của 
Toà án Hiến pháp Liên bang Nga;

Nghị quyết sô'6-P ngày 11 tháng 4 năm 2000 của 
Toà án Hiến pháp Liên bang Nga;

Nghị quyết s ố  13-P ngày 17 tháng 7 năm 2002 của 
Toà án Hiến pháp Liên bang Nga;

LUẬT TỔ CHÙCy \^ K IỂ M SÁT LIÊN BANG NGA
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Mục /  Những quy định chung

Nghị quyết sô 233-P ngày 03 tháng ĩ ồ năm 2002 
của Toà án Hiến pháp Liên hang Nga;

Nghị quyết sô ĩ3-P ngày ĩ 8 tháng 7 năm 2003 của 
Toả án Hiến pháp Liên bang Nga.

Mục I
m

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đ iều  1. Các Viện K iểm  s á t  của Liên b a n g  N ga

1. Các Viện Kiểm sát của Liên bang Nga được tổ 
chức thành một hệ thống thống nhất, nhân danh Nhà 
nước Liên bang Nga thực hiện công lác kiểm sát việc 
tuân thủ Hiên pháp và pháp luật có hiệu lực trên 
lảnh thổ Liên bang Nga.

Các Viện Kiểm sát của Liên bang Nga thực hiện 
các chức náng khác theo quy định của pháp luật liên 
bang.

2. Nhằm đảm bảo vị thế tôl thượng của pháp luật, 
củng cô" và tàng cường tính thông nhất của pháp chế, 
bảo vệ quyền con ngưòi và quyển tự do cho mọi công 
dán, cũng như bảo vệ Iđi ích của Nhà ỉiước và xã hội, 
các Viện Kiểm sát của Liên bang Nga thực hiện 
nhũng nhiệm vụ sau đây:
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LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM sát liên b a n g  n g a  •           •           _ _     _ _    _   __ ___

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các bộ, các 
uỷ ban, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan hành chính 
nhà nưỏc liên bang; các cơ quan lập pháp (đại biểu) 
và hành pháp của các chủ thể liên bang (các nước 
cộng hoà thuộc Nga); các cơ quan hành chính tự quản 
địa phương, các đơn vị vũ trang, các cơ quan Thanh 
tra, những ngưòi có chức vụ, quyền hạn của các cơ 
quan nói trên; các cơ quan quản lý và ngưòi lãnh ctạo 
các tổ chức kinh tế và phi kinh tế, cũng như các văn 
bản pháp luật do các cơ quan và nhửng người nêu 
trên ban hành;

- Kiểm sát việc đảm bảo quyền và lợi ích hỢp pháp 
cho mổi công dân của các bộ, các uỷ ban, các cơ quan 
ngang bộ, các cơ quan hành chính nhà nước liên bang; 
các cơ quan lập pháp (đại biểu) và hành pháp của các 
chủ thể liên bang (các nưóc cộng hoà thuộc Nga); các cơ 
quan hành chính tự quản địa phương, các đơn vỊ vũ 
trang, các cơ quan Thanh tra, những người có chức vụ 
quyên hạn của các cơ quan nói trên; các cơ quan quản 
lý và ngưòi lãnh đạo các tố chức kinh tế và phi kinh tế;

- Kiếm sát việc tuân theo pháp luật của các Cơ 
quan điểu tra ban đầu, Cơ quan truy tìm và Cơ quan 
điểu tra trong hoạt động nghiệp vụ theo chức năng đă 
quy định;
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Mục /. Những quy định chung

- Kiếm sát việc tuân theo pháp luật của các Thừa 
phát lại trong hoạt động nghiệp vụ cúa họ;

- Kiếm sát việc tuân theo phá|) luật của các cơ 
quan quản lý và tổ chức thi hành hình phạt cũng như 
thi hành các biện pháp cưõng chê khác do Toà án 
quyết định; các cơ quan quản lý cơ sở tạm giữ, tạm 
giam và chấp hành hình phạt tù;

- Thực hành quyển công tố đôi với các vụ án hình 
sự theo chức nàng đưỢc quy định trong các văn bản tô 
tụng hình sự của Liên bang Nga;

- Phôi hỢp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 
đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Tiến hành kiểm sát việc giải quyết các vụ án của 
Toà án, Trọng tài kinh tế (gọi chung là Toà án), theo 
quy định của pháp luật tố tụng, Viện Kiểm sát có 
quyển kháng nghị các bản án, các quyết định và các 
phán quyết khác của Toà án có vi phạm pháp luật.

4. Các Viện Kiểm sát của Liên bang Nga có 
trách nhiệm tham gia vào các hoạt động xây dựng 
pháp luật.

5. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang 
Nga có quyển xuất bản các ấn phẩm chuyên ngành.
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D iểu  2. Hợp tá c  quốc t ế

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện Kiểm 
sát tối cao Liên bang Nga có nhiệm vụ quan hệ trực 
tiếp với các cd quan hửu quan của các nước và các tổ 
chức quôc tế, phôi hỢp với họ cùng nhau ký kết các 
thoả thuận về tương trỢ tư pháp trong lĩnh vực đấu 
tranh phòng chống tội phạm, tham gia soạn thảo các 
Hiệp ước quốc tê mà Liên bang Nga cùng tham gia.

D iều  3. Cơ sở  p h á p  lý  tro n g  tô  chức và  h o a t  
đ ộ n g  củ a  các Viện K iêm  s á t  L iên  b a n g  N ga

Tổ chức và hoạt động cũng như chức năng và 
nhiệm vụ của các Viện Kiểm sát của Liên bang Nga 
được thực hiện trên cơ sỏ Hiến pháp, Luật Tổ chức 
Viện Kiểm sát, các văn bản pháp luật liên bang khác 
và các Hiệp ước tương trợ tư pháp quốc tế mà Liên 
bang Nga đà tham gia ký kết.

Các Viện Kiếm sát của Liên bang Nga không thực 
hiện các chức nàng mà luật pháp liên bang không 
quy định.

Đ iểu  4. N guyên tắ c  t ổ  chức và  h o ậ t đ ộ n g  của  
cá c  Viện K iểm  s á t  à  L iên  b a n g  N ga

1. Các Viện Kiếm sát ở Liên bang Nga đưỢc tổ 
chức theo một hệ thống tập trung, thống nhất bao
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gồm các Viện Kiêm sát, các cơ quan, tổ chức trong 
ngành Kiếm sát Liên bang Nga (gọi chung là cơ quan 
Viện Kiểm sát). Các Viện Kiêm sát thực hiện theo 
nguyên tác cấp dưới chịu sự Uình dạo của câ'p trên và 
tất cả đều chịu sự lãnh đạo thông nhất của Viện 
trưỏng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga.

2. Các cơ quan Viện Kiểm sát:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ không bị can 
thiệp và không bị phụ thuộc vào bât cứ cđ quan chính 
quyền nhà nước nào ở trung ương, ở các chủ thể của 
Liên bang; ỏ các địa phương, củng như không bị lệ 
thuộc và bị can thiệp từ phía các tổ chức xã hội và chỉ 
thực hiện trên cơ sở pháp luật của Liên bang Nga;

- Thực hiện chức nâng, nhiệm vụ theo rrguyên tắc 
cỗng khai, nhưng không đi ngược lại các mục tiêu của 
pháp luật liên bang về bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân, không trái với các quy định của 
pháp luật liên bang về bảo vệ bí mặt Quốc gia, củng 
như các bí mật khác;

- Có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan chính 
quyển nhà nước ỏ trung ương, ở các chủ thể của Liên 
bang, ở địa phương và nhân dân về tinh hình chấp 
hành pháp luật.
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3. Kiểm sát viên, Điểu tra viên của các cơ quan Viện 
Kiểm sát (gọi chung là Kiểm sát viên, Điều tra viên) 
không thể đồng thòi là thành viên của các cơ quan được 
thành lặp do bầu cử và các cơ quan nhà nước khác, kể 
cả cờ quan hành chính tự quản ỏ địa phương.

4. Mọi cán bộ, công nhân, viên chức trong ngành 
Kiêm sát không được tham gia trỏ thành thành viên, 
cùng như không được tham gia hoạt động trong các tổ 
chửc xả hội có mục đích chính trị. Tất cả các cơ quan, 
tổ chức trong ngành Kiểm sát đều bị cấm thành lặp 
các tố chức xà hội hoạt động có mục đích chính trị. 
Trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, 
Kiểm sát viên, Điều tra viên không được quan hệ và 
can thiệp vào các quyết định của các tổ chức xà hội.

5. Cán bộ, công nhân, viên chức trong ngành Kiểm 
sát không được tham gia vào các hoạt động kinh tế, 
trừ các hoạt động mang tính giáo dục, nghệ thuật và 
nghiên cứu khoa học.

Đ iều  5. Cấm m oi 8ự ca n  th iêp  vào  h o a t độ n g  
kiểm  s á t

1. Cơ quan nhà nước của trung ương, của các chủ 
thể liên bang, của địa phương, các tổ chức xả hội, các 
tổ chức và phưđng tiện thông tin đại chúng củng như
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ngưòi có chức vụ, quyền hạn mà có hành vi tác động, 
dù dưói bất kỳ hình thức nào, gây ảnh hưởng tới 
quyết định của Kiềm sát viên, Điểu tra viên hoặc gảy 
cản trơ tới hoạt động của họ đều phải chịu trách 
nhiệm thẹo quy định của pháp luật.

2. Kiểm sát viên, Điểu tra viên không có trách 
nhiệm phải giải thích cho bất kỳ ai vé những vấn để 
mà mình đang có trách nhiệm giải quyết; không có 
trách nhiệm cung cấp tài liệu cho họ ngoài các trường 
hỢp và theo trình tự mà pháp luật dã quy định.

3. Không ai được phép tiết lộ tin tức, hồ sơ, tài liệu 
điêu tra ban đầu, tài liệu kiểm tra do Viện Kiếm sát 
tiến hành trước khi hoàn thành, nêu không đưỢc 
phép của Viện trưởng Viện Kiêm sát.

Đ iểu  6. T rách  nh iệm  p h ả i thực h iện  yêu  cầu  
của Viện K iểm  s á t

1. Yêu cầu của Viện Kiểm sát xuất phát từ chức 
náng, nhiệm vụ của mình, quy định trong các điều 22, 
27, 30 và 33 của Luật này, bắt buộc các đối tượng, 
thành phần có liên quan phải thực hiện nghiêm 
chỉnh trong thòi hạn đã ấn định.

2. Khi thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát, 
theo vêu cầu của Kiếm sát viẻn và Diou tra viên, thì
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các báo cáo, thông tin thống kê tổng hợp, các thông 
tin khác, các tài liệu và bản sao đả được xuất trình 
không phải hoàn trả lại.

3. Ngưòi nào không thực hiện yêu cầu của Kiểm 
sát viên, Điểu tra viên, nếu như yêu cầu đó xuất phát 
từ chức năng, nhiệm vụ của họ hoậc không có mặt 
theo lệnh triệu tập của họ thi phải chịu trách nhiệm 
theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sư  th a m  g ia  của Viên trư ở n g  Vỉện 
Kiểm  s á t  tạ i  các  cuộc hop của các  cơ q u a n  lập  
p h á p  và h à n h  p h á p  liên  bangy cơ  q u a n  lậ p  p h á p  
(đ a i d iện) và h à n h  p h á p  củ a  cảc  chủ th ê  liên  
bangy cơ q u a n  h àn h  ch ín h  tự  q u ả n  đ ịa  ph ư ơ n g

1. Viện trưởng, Phó Viện trưỏng Viện Kiểm sát tối 
cao Liên bang Nga và các Viện trưỏng Viện Kiểm sát 
cấp dưới được Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao uỷ 
quyền, có quyền tham gia các phiên họp của Quốc hội 
Liên bang Nga, của các ư ỷ  ban và Hội đồng của Quốc 
hội, của Chính phủ Liên bang Nga, của cơ quan đại 
diện (lập pháp) và hành pháp của các chủ thể liên 
bang, của cơ quan hành chính tự quản địa phương.

2. Viện trướng, Phó Viện trương Viện Kiếm sát các 
chủ thê Liên bang Nga (nước cộng hoà thuộc Nga),
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thành phô", tỉnh và các Viện trưởng Viện Kiểm sát câ'p 
dưói được Viện trưởng cà'p trên uỷ quyển, có quyên 
tham gia các phiên họp của cơ quan đại diện (lập pháp) 
và hành pháp của các chủ thể liên bang, của cơ quan 
hành chính tự quản địa phương tương ứng cấp dưới.

3. Viện trưởng, Phó Viện trưỏng Viện Kiếm sát và 
các Viện trưỏng Viện Kiểm sát cấp dưới được Viện 
trưỏng cấp trên uỷ quvên, có quyên tham dự vào việc 
xem xét, giải quyết các kháng nghị và kiên nghị của 
họ do cơ quan hành pháp liên bang, cơ quan đại diện 
(lập pháp) và hành pháp của các chủ thể liên bang, cơ 
quan hành chính tự quản địa phương, các tổ chức 
kinh tẽ và phi kinh tê thực hiện.

Đ iểu  8. P hối hỢp h o ạ t dộ n g  tro n g  đ ấ u  tra n h  
p h ò n g  ch ố n g  tội p h ạ m

1. Viện trưởng Viện Kiểm sát tôi cao Liên bang 
Nga và các Viện trương Viện Kiểm sát dưới quyển có 
trách nhiệm phối hỢp với các cơ quan của Bộ Nội vụ 
(Bộ Công an), các cơ quan An ninh liên bang, các cơ 
quan Thanh tra hoạt động lưu thông các chất kích 
thích và chất gây nghiện, cơ quan Hải quan và các cơ 
quan bảo vệ pháp luật khác trong hoạt động đấu 
tranh phòng chống tội phạm.
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2. Nhằm đảm bảo và tăng cưòng sự phối hợp hành 
động với các cơ quan nêu ỏ khoản 1 Điều này, Viện 
trưởng Viện Kiểm sát có trách nhiệm tể chức thực 
hiện việc phối hợp giữa các cơ quan, thành lập các tổ 
công tác liên ngành, yêu cầu cung cấp thông tin tổng 
hỢp và các thông tin khác, tiến hành các biện pháp 
phối hợp cần thiết khác trong khuôn khổ của Quy chê 
về sự phôi hỢp trong hoạt động đấu tranh phòng 
chống tội phạm đã được Tổng thông Liên bang Nga 
phê chuẩn.

Đ iểu 9. T ham  g ia  x â y  d ự n g  p h á p  lu ậ t

Trong quá trình thực hiện chức nãng, nếu xét 
thấy cần phải hoàn thiện các quy định trong các văn 
bản pháp luật đang có hiệu lực, thì Viện trưởng Viện 
Kiểm sát có quyển đề nghị các cơ quan xây dựng dự 
thảo pháp luật, các cớ quan lập pháp sửa đổi, bổ sung 
hoặc ban hành luật hay các văn bản dưới luật mới.

Đ iều  10, Viện K iểm  s á t  thự c h iện  v iệc  xem  
xét, g iả i  q u yế t k h iếu  nạỉy t ố  cáo  và  cá c  yêu  cầ u  
kh ác

1. Trong phạm vi chức năng của mình, Viện Kiếm 
sát có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tô' 
cáo của công dân vể vi phạm pháp luật. Quyết định

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KlấM SẢT LIÊN BANG NGA
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giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện Kiếm sát không 
phải là quyết định cuôi cùng, nêu như công dân có 
nguyện vọng muốn bảo vệ quyên và lợi ích của mình 
trước Toà án.

Khiêu nại của công dân dưói dạng kháng cáo bản 
án, quyết định hay các phán quyết khác của Toà án 
phải đưỢc gửi lên Viện Kiểm sát cấp trên.

2. Viện Kiểm sát có trách nhiệm xem xét, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và các yêu cầu khác của công 
dân trong thời hạn và theo trình tự do pháp luật liên 
bang quy định.

3. Khiếu nại, tô" cáo và các yêu cầu khác của công 
dân phải đưỢc giải quyết trên cơ sở pháp luật. Nếu 
như công dân không đồng ý với cách giải quyết của 
Viện Kiêm sát, thì phải giải thích cho họ thủ tục 
khiếu nại quyết định của Viện Kiểm sát, cũng như 
giải thích cho họ quyên được gửi đơn yêu cầu Toà án 
giải quyết, nếu việc đó thuộc thẩm quyến giải quyết 
của Toà án.

4. Viện Kiểm sát có nhiệm vụ áp dụng các biện 
pháp cần thiết theo quy định.của pháp luật đế mọi 
hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị truy cứu trách 
nhiệm, tuỳ vào tính chất và mức độ vi phạm.
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5. Cấm chuyển khiếu nại, tô» cáo đến cơ quan hay 
ngưòi bị khiếu nại hoặc bị tố cáo để giải quyết.

M ụcii

HỆ THỐNG TÓ CHỨC 
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Đ iều 11. Hệ th ố n g  tô  chức củ a  các  Viện K iểm  
s ả t  ỏ  L iên b a n g  N ga

1. Hệ thông tổ chức của các Viện Kiểm sát ỏ Liên 
bang Nga bao gồm;

- Viện Kiểm sát tổì cao Liên bang Nga, trong đó có 
Viện Kiểm sát quân sự trung ương;

- Viện Kiểm sát các chủ thể liên bang (các nước 
cộng hoà thuộc Nga), các Viện Kiểm sát tương đương 
là Viện Kiểm sát quân sự, các Viện Kiểm sát chuyên 
ngành cùng cấp, các cơ sỏ khoa học và đào tạo, các 
nhà xuất bản là pháp nhân;

- Các Viện Kiểm sát vùng, miền, tỉnh, thành phố 
và các Viện Kiểm sát quân sự, các Viện Kiểm sát 
chuyên ngành cùng cấp (cấp khu vực).

Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga, Viện Kiểm 
sát các chủ thể liên bang (các nước cộng hoà thuộc
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Nga), các Viện Kiểm sát tương đương, các cơ sỏ 
khoa học và đào tạo có các tổ chức kinh tẽ và dịch

* • ■ 

vụ đòi sống.

2. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang 
Nga quyết định việc thành lập, chuyển đoi, giải tán 
các cơ quan và tổ chức của ngành Kiểm sát; phê 
chuẩn quy chẽ và chức năng hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức này.

3. Khống cho phép thành lập và hoạt động trên 
lãnh thổ Liên bang Nga bất cứ Viện Kiêm sát nào mà 
khống nằm trong hệ thống thống nhất thuộc ngành 
Kiểm sát Liẽn bang Nga.

Đ iều  12. B ổ  n h iệm  chức d a n h  Viện trư ởng  
Viện K iểm  s á t  tố i cao  L iên  ba n g  N ga

1. Hội đồng liên bang của Quốc hội Liên bang Nga 
có quyền bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm chức danh Viện 
trưởng Viện Kiểm sát tối cao theo đề nghị của Tổng 
thống Liên bang Nga.

2. Nếu ngưòi đưỢc Tổng thống Liên bang Nga giới 
thiệu vào chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát tối 
cao không nhận được đủ số phiếu cần thiết của các 
đại biểu Hội đồng liên bang, thì trong thòi hạn 30 
ngày Tổng thống phải đề cử người khác.
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3. Chủ tịch Hội đồng liên bang của Quốc hội Liên 
bang Nga theo trình tự của pháp luật đã quy định, tổ 
chức để ngưòi được bổ nhiệm tuyên thệ nhậm chức 
Viện trưởng Viện Kiểm sát tôl cao Liên bang Nga.

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga 
tuyên thệ nhặn chức như sau:

‘Trển cUcmg vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
Viện trưởng Viện Kiềm sát tối cao Liên bang Nga, tôi 
xin thề tuyệt đôi tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ỉiên 
bang; bảo vệ quyền và lợi ích hỢp pháp của công dàn, 
lợi ích của Nhà nước và xã hộV\

4. Trong trường hợp Viện trưởng Viện Kiểm sát 
tối cao Liên bang Nga vắng mặt hoặc vì lý do nào đó 
mà không thế thực hiện được chức năng, nhiệm vụ 
của mình, thì Phó Viện trưởng thứ nhất thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của Viện trưởng. Trường hợp cả 
Viện trưởng và Phó Viện trưởng thứ nhất vắng mặt 
hoặc vì lý do nào đó mà không thể thực hiện đưỢc chức 
náng, nhiệm vụ của mình, thì một Phó Viện trương 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện trưởng.

5. Nhiệm kỳ Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao 
Liên bang Nga là năm năm.

6. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Viện■ » * • I
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trưỏng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga phải 
được công bố, công khai trong toàn dân chúng.

7. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang 
Nga hàng nàm có trách nhiệm báo cáo trước Quốc hội 
và Tổng thống về tình hình chảp hành pháp luật và 
các hoạt động của công tác kiểm sát nhằm tăng cưòng 
và củng cỗ pháp chế.

Viện trưỏng Viện Kiểm sát tôi cao Liên bang Nga 
phải trực tiếp báo cáo tại kỳ họp Hội đồng liên bang 
của Quốc hội.

Đ iều  13. Bô nh iệm  và  m iễn n h iệm  chức d a n h
■ •

Viện trư ởn g  các  Viên K iêm  s á t  k h á c  của  Liên  
b a n g  N ga

1. Chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát các chủ 
thể của Liên bang (các nưóc cộng hòa thuộc Nga) do 
Viện trưỏng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga bổ 
nhiệm nếu chính quyền nơi đó đồng ý.

Viện trưỏng Viện Kiểm sát các chủ thế của liên 
bang là cấp dưới và chịu trách nhiệm trước Viện 
trưảng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga. Việc 
miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát
các chủ thể của liên bang do Viện trương Viện Kiểm 
sát tối cao Liên bang Nga quyết định.
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2. Chức danh Viện trưỏng Viện Kiểm sát khu vực, 
vùng, miển, tỉnh, thành phố; Viện trương Viện Kiếm 
sát chuyên ngành do Viện trương Viện Kiếm sá t tôi 
cao Liên bang Nga bô nhiệm và miễn nhiệm. Viện 
trương các Viện Kiểm sát nêu trên là cấp dưói và chịu 
trách nhiệm trưóc Viện trưỏng Viện Kiểm sát cấp 
trên trực tiếp.

3. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Viện■ • » ■ 

trưỏng các Viện Kiểm sát cấp dưới củng phải đưỢc 
công bố, công khai trong toàn dán chúng.

Đ iều 14. Vỉên trư ở n g  Viên K iểm  s á t  tố i cao  
Liên b a n g  N ga

1. Viện trưởng Viện Kiểm sát tôi cao là ngưòi lãnh 
dạo cao nhất của Viện Kiểm sát tôi cao Liên bang 1̂ ’ga.

2. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang 
Nga có Phó Viện trưởng thứ nhất và các Phó Viện 
trương. Chức danh Phó Viện trưởng thứ nhất và các 
Phó Viện trưởng do Hội đồng liên bang của Quốc hội 
Liên bang Nga bổ nhiệm và miễn nhiệm theo để nghị 
của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga.

3. ở  Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga có ưỷ 
ban kiểm sát bao gồm Viện trưởng giữ chức Chủ tịch, 
Phó Viện trương thứ nhất, các Phó Viện trưởng, các
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cán bộ kiểm sát thuộc Viện Kiêm sát tôi cao Liên bang 
Nga. Thành phần ưỷ ban kiểm sát do Viện trương 
Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga quyết định.

4. Cơ câu tổ chức của Viện Kiểm sát tôi cao ĩ îên 
bang Nga bao gồm các vụ, cục và phòng (phòng độc 
lạp tương đương với vụ và phòng thuộc biôn chế của 
vụ, cục).

- Vụ trưởng, Cục trương và Trương phòng tương 
đương Vụ là các trỢ lý trưởng của Viện trưởng Viện 
Kiểm sát tôi cao Liên bang Nga.

- Phó Vụ trương, Phó Cục trưởng và Phó Trướng 
phòng tương đương Vụ; Trương phòng thuộc Vụ, Cục 
là các trợ lý của Viện trương Viện Kiếm sát tôi cao 
Liên bang Nga.

Trong các vụ, cục và phòng có biên chẽ các chức 
danh:

- Kiểm sát viên trưởng và Kiểm sát viên;

- Kiểm sát viên trương hình sự và Kiểm sát viên 
hình sự;

- Điều tra viên trương và Điều tra viẻn điều tra 
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng;

- Các trợ lý kiổm sát.

2.LTCVKS-A
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5. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang 
Nga có các cán bộ giúp việc như sau:

- Cố vấn;

- TrỢ lý trưởng phụ trách chung;

- TrỢ lý trương phụ trách về nhừng nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng;

Những ngưòi nêu trên hoạt động theo Quy chế  
quy định cho Vụ trưởng.

- Trợ lý chung;

- TrỢ lý về những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Nhừng ngưòi nêu trên hoạt động theo Quy chế 
quy định cho Phó Vụ trưỏng.

Phó Viện trưởng thứ nhất và các Phó Viện trưởng 
có các cán bộ giúp việc như sau:

TrỢ lý về những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. 
Những ngưòi này hoạt động theo Quy chế quy định 
cho Phó Vụ trưởng.

6. Trong cơ cấu của Viện Kiêm sát tối cao Liên 
bang Ngạ có Viện Kiểm sát quán sự trung ương. 
Ngưòi lãnh đạo cao nhất của Viện Kiếm sát quán sự 
trung ưong là Phó Viện trưởng Viện Kiếm sát tối oao

2 L T ^  S 8
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Liên bang Nga - Viện trưởng Viện Kiêm sát quân sự 
trung ương.

7. Viện Kiểm sát tôi cao Liên bang Nga có Hội 
đồng cô" vấn khoa học. Hội đồng cô" vâ'n khoa học có 
nhiệm vụ họp bàn và giải quyết những nhiệm vụ có 
liên quan tới công tác tổ chức và hoạt dộng của các cơ 
quan Viện Kiểm sát.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng cố vấn khoa học do 
Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga 
quyết định.

Đ iểu 15. Viện K iểm  s á t  các chủ t h ể  Liên ban g  
S g a  và tư ơng  đương

1. Lảnh đạo cao nhất của Viện Kiếm sát các chủ
« ■ 

thể Liên bang Nga, các Viện Kiêm sát quân sự và 
Viện Kiểm sát chuyên ngành tương đương là Viện 
trưởng. Viện trưởng các Viện Kiểm sát nêu trên có 
Phó Viện trưởng thứ nhất và các Phó Viện trương.

2. ớ  Viện Kiểm sát các chủ thể Liên bang Nga, các 
Viện Kiểm sát quân sự và Viện Kiểm sát chuyên 
ngành tương đương có Uỷ ban kiểm sát bao gồm Viện 
trưởng giử chức Chủ tịch, Phó Viện trương thứ nhất, 
các Phó Viện trưởng và các cán bộ kiểm sát. Thành 
phẩn ưỷ ban kiểm sát do Viện trướng Viện Kiềm sát
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các chủ thê Liên bang Nga, các Viện Iviểm sát quản 
sự và Viện Kiểm sát chuyên ngành tương đương 
quyết định

3. ở  Viện Kiểm sát các chủ thể Liên bang Nga, các 
Viện Kiềm sát quân sự và Viện Kiểm sát chuyên 
ngành tương đương có các phòng, ban (ban độc lập 
tương đương phòng và ban thuộc biên chẻ của phòng).

- Trương phòng, Trưởng ban ngang phòng là Trợ 
lý trưởng của Viện trưởng;

- Phó Trương phòng, Phó Trướng ban ngang phòng, 
Trưởng ban trong phòng là trỢ lý của Viện trương.

ở  các Viện Kiểm sát nêu trên có TrỢ lý trưởng và 
trỢ lý của Viện trưởng.

Trong các phòng, ban có biên chế:

- Kiểm sát viên trưởng và các Kiểm sát viên;

- Kiểm sát viên trưởng hình sự và các Kiểm sát 
viên hình sự;

• Điều tra viên trương, các Điều tra viên và các trợ 
lý điều tra các vụ án đặc biệt nghiêtn trọng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát các chủ thể liên bang 
và các Viện Kiêm sát câ'p tương đương có thê có trọ lý 
vế nhừng nhiệm vụ dặc biệt quan trọng.

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KlấM SÁT LIÊN BANG NGA
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Đ iểu  16. Viên Kiểm  s á t  khu iực, th à n h  p h ổ  và  
cá c  Viện K iếm  sá t cấp  tương d ĩỉơng

Lãnh đạo cao nhất của Viện Kiểm sát khu vực, 
thành phố, các Viện Kiểm sát quân sự và chuyên 
ngành cấp tương đương (cấp khu vực) là Viện trương. 
Viện trương các Viện Kiêm sát nêu trên có Phó Viện 
trưỏng thứ nhất, các Phó Viện trưởng; TrỢ lý trưởng 
và trợ lý của Viện trưởng.

Các Viện E<iểm sát câ"p khu vực có các ban. Lãnh 
đạo Ban là Trưởng ban.

Trong các Viện Kiểm sát cấp khu vực có biên chế;

- Kiểm sát viên trưởng hình sự và các Kiểm sát 
viên hình sự;

- Điều tra viên trưởng, các Điều tra viên và các 
cán bộ điểu tra (Trong các Viện Kiếm sát thành phô 
còn có Điều tra viên điều tra các vụ án đặc biệt• • •

nghiêm trọng).

Việc thành lặp các ban trong các Viện Kiểm sát 
khu vực, thành phố, các Viện Kiểm sát quân sự 
và chuyên ngành cấp tương đương khu vực do 
Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao I îên bang Nga 
quyết định.
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Điểu 17. Q uyền lả n h  đ ạ o  n g à n h  K iểm  s á t  
Liên b a n g  N ga  của  Viện trư ở n g  Vỉên K iểm  s ả t  
tố ỉ cao

1. Viện trưởng Viện Kiêm sát tối cao Liên bang 
Nga là ngưòi lãnh đạo cao nhât toàn bộ hệ thống các 
cđ quan, tổ chức và các cán bộ, công nhân, viên chức 
trong ngành Kiểm sát. Thực hiện nhiệm vụ lảnh đạo 
ngành Kiểm sát, Viện trương Viện Kiểm sát tối cao có 
quyển ra các quyết định, chỉ thị, quy chê và hướng 
dẫn điểu chỉnh các quan hệ vể công tác tổ chức, công 
tác đảm bảo thực hiện chức năng của ngành. Mọi cán 
bộ, công nhân, viên chức trong ngành Kiếm sát có 
trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu nêu 
trong các văn bản của Viện trưỏng.

2. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang 
Nga, trong phạm vi biên chế và ngân sách của 
ngành Kiểm sát có trách nhiệm quy định cơ cấu tổ 
chức và biên chế của Viện Kiểm sát tối cao; quy 
định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên 
chê của các Viện Kiểm sát câ'p dưới cũng như của 
các cơ quan, tổ chức khác thuộc ngành Kiểm sát 
Liên bang Nga.

3. Viện trưỏng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang
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Nga có quyền bố nhiệm và bãi nhiệm chức danh Giám 
đốc, Phó Giám đốc (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) 
các trường, các trung tám khoa học thuộc ngành 
Kiểm sát.

4. Viện trưởng Viện Kiểm sát tôi cao Liên bang Nga 
là ngưòi chịu trách nhiệm cao nhất vể việc thực hiện 
nhiệm vụ của ngành Kiểm sát do Luật này quy định.

Đ iều 18. Quyền lã n h  đ ạ o  củữ Viện trưởng  
Viên Kiểm s á t  các  chủ th ể  liên  ban g  và  các  Vỉên 
K iểm  sá t cấ p  tương dương dố i vởi các  Viện K iểm  
s ả t  cấp  dưới thuộc quyền

Trẽn cơ sở pháp luật và các văn bản chỉ đạo của 
Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga, 
Viện trưởng Viện Kiêm sát các chủ thể liên bang và 
các Viện Kiềm sát cấp tương đương thực hiện 
nhiệm vụ lành đạo các Viện Kiểm sát khu vực, 
thành phố và các Viện Kiểm sát cấp tương đương 
khu vực thuộc quản hạt của mình. Thực hiện nhiệm  
vụ lãnh đạo của mình, Viện trưởng các Viện Kiếm 
sát nêu trén có quyền ra các chỉ thị, quyết định và 
hướng dẫn. Mọi cán bộ, công nhản, viên chức dưới 
quyền có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các 
yêu cáu nêu trong các ván bản của Viện trưởng.
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Cân cứ vào biên chê và ngân sách do Viện trưởng 
Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga phân bổ, Viện 
trưởng các Viện Kiêm sát nêu trên có thể thay dổi, 
điều chỉnh cơ cấu tổ chức, ngân sách trong Viện 
mình cũng như đối với các Viện Kiểm sát cấp dưói 
cho phù hỢp với chức nảng, nhiệm vụ và khôi lượng 
công việc cần thực hiện.

Đ iểu 19, Quyền lã n h  đ ạ o  củ a  Viện trư ở n g  
Viên K iểm  s á t  th à n h  p h ô  ( trự c  th u ộ c  tru n g  
ương) có biên c h ế  các  Viện K iểm  s á t  q u ậ n  và  
tương dương

Viện trưỏng Viện Kiểm sát thành phô» thực hiện 
nhiệm vụ lãnh đạo các Viện Kiểm sát quận, huyện và 
các Viện Kiểm sát tương đương cấp khu vực. Viện 
trưởng các Viện Kiểm sát thành phô nêu trên có quyền 
đề nghị với Viện trương cấp trên quyết định việc thay 
đổi nhân sự cũng như thay đổi về biẽn chẽ tổ chức của 
Viện mình và các Viện cấp dưói thuộc quyền.

Đ iều 20. v ỷ  ban  k iểm  s á t

uỷ ban kiểm sát là tổ chức tập thể, quyết định 
theo đa sô tại các cuộc họp. Trên cơ sỏ quyết định của 
Uỷ ban kiểm sát, Viện trưởng Viện Kiểm sát ban 
hành các vồn bản tương ứng.
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Mục III

CHỨC nAng kiểm  Sá t

Chương l

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT

Đ iều 21. Đ ôi tương củ a  công tá c  k iếm  s á t  
tu â n  theo p h á p  lu ậ t

1. Đối tượng của công tác kiểm sát tuán theo pháp 
luật là:«

Việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật có hiệu lực 
trên lãnh thổ Liên bang Nga của các bộ, các uỷ ban, 
các cơ quan ngang bộ, các cơ quan hành chính nhà 
nưốc liên bang; các cơ quan lập pháp (đại biểu) và 
hành pháp của các chủ thể liên bang (các nước cộng 
hoà thuộc Nga); các cơ quan hành chính tự quản địa 
phương, các đơn vị vũ trang, các cơ quan Thanh tra, 
những người có chức vụ, quyền hạn của các cơ quan 
nói trên; các cơ quan quản lý và ngưòi lảnh đạo các tổ 
chức kinh tế  và phi kinh tế;

Việc tuân thủ và phù hỢp vỏi pháp luật của các 
văn bản pháp lý do các cơ quan, tổ chức và những 
ngưòi có chức vụ quyền hạn nêu trên ban hành.

2. Trong quá trình kiểm sát việc tuân theo pháp
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luật, các cơ quan Viện Kiêm sát không làm thay 
nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước khác.

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật được thực hiện 
trên cơ sở có các đơn thư, tin báo hay các thông tin 
khác về vi phạm pháp luật đề nghị Viện Kiểm sát có 
biện pháp giải quyết.

Đ iểu 22. Các quyền  hạn  củ a  Viện K iểm  s á t

1. Khi thực hiện chức năng của mình, Viện Kiểm 
sát có những quyền hạn như sau:

- ĩíiểm tra các thông tin, tài liệu gửi cho Viện 
Kiểm sát;

- Được vào địa bàn, nơi làm việc của các cơ quan 
quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Liên bang này mà 
không ai được phép gây khó khản trồ ngại khi có đởn 
thư, tin báo về vi phạm pháp luật gửi cho Viện Kiểm 
sát và cán bộ, viên chức kiểm sát có đem theo giấy 
chứng nhận chức danh của mình;

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật và sử dụng 
bất cứ hồ sơ, tài liệu nào của các cơ quan nêu trên nếu 
xét thấy cần thiết;

- Yêu cầu ngưòi lãnh đạo và những người có chức 
vụ, quyền hạn của các cơ quan nêu trên cung cấp hồ
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sơ, tài liệu, các sô liệu thông kê tống hỢp và các thông 
tin khác cần thiết cho việc kiểm tra;

- Yêu cầu các cán bộ, chuyên viên trình bày, giải 
thích nhừng vấn đề chưa rỏ;

- Kiêm tra hoạt động của cơ quan cà'p dưới hay của 
cơ quan là đối tượng thanh tra, kiêm tra của các cơ 
quan nói trên; '

- Triệu tập những ngưòi có chức vụ, quyền hạn và 
các công dân khác trình bày về nhừng hành vi vi 
phạm pháp luật.

2. Khi có căn cứ theo quy định của pháp luật thì 
Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ra quyết định khỏi 
tố vụ án hình sự hoặc quyết định giải quyết vụ việc theo 
thủ tục hành chính; yêu cầu xử lý hành chính hoặc các 
biện pháp xử lý khác đối với người có hành vi vi phạm; 
kiến nghị áp dụng các biện pháp khác phục vi phạm.

3. Khi làm rỏ hành vi vi phạm pháp luật của các 
cơ quan và những ngưòi quy định tại khoản 1 Điều 21 
Luật Liên bang này, thì Viện trưởng hoặc Phó Viện 
trưỏng có quyền:

■ Ra vần bản yêu cầu cơ quan đã thực hiện việc 
giam giữ hành chính trả tự do cho những người 
không đủ cán cứ để giam giữ;
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- Kháng nghị những văn bản trái luật gửi cho Toà 
án hoặc Trọng tài kinh tê yêu cầu tuvên bô văn bản 
đó trái luật và chấm dứt hiệu lực thi hành;

- Ra kiến nghị yêu cầu khác phục vi phạm.

4. Những ngưòi có chức vụ, quvên hạn quy định 
tại khoản 1 Điều 21 Luật Liên bang này, có trách 
nhiệm thực hiện ngay các yêu cầu của Viện trưởng 
hoặc Phó Viện trưỏng Viện Kiểm sát vế việc thanh 
tra, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 23. K h á n g  n g h ị củ a  Viện K iêm  s á t

1. Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện Kiểm 
sát ra kháng nghị gửi cho ngưòi có chức vụ, quyển 
hạn hay cơ quan đà ban hành văn bản trái luật hoặc 
gửi cho cơ quan, người lãnh đạo cấp trên của họ hoặc 
gửi cho Toà án theo trình tự mà pháp luật tố tụng 
liên bang đã quy định.

2. Kháng nghị của Viện trưỏng Viện Kiểm sát bát 
buộc phải được xem xét trong thòi hạn mưòi ngày, kê từ 
ngày nhận được kháng nghị. Các cơ quan lập pháp (đại 
biểu) của các chủ thể liên bang (các nước cộng hoà thuộc 
Nga); các cơ quan hành chính tự quản địa phương phải 
xem xét kháng nghị của Viện Kiểm sát trong buổi họp 
gần nhất tính từ ngày nhận được kháng nghị.
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Trong triíòng hợp độc biệt do yôii cầu phải khíic 
phục ngay vi phạm, Viện trường Viộn Kiếm sát có ihể 
quy định nít ngán thòi hạn xem xót kháng nghị. Kết 
quả xem xét, giải quyết các yêu cầu nêu trong kháng 
nghị phải gửi cho Viện Kiếm sát bnng vãn bản.

3. Trường hợp việc xem xét kháng nghị được thực 
hiện theo cơ chè hội nghị, thì ngày giò mớ hội nghị 
phải thông báo cho Viện trưởng Viện Kiểm sát biết.

4. Ngưòi ra kháng nghị có thê rút kháng nghị 
trước khi chúng được đưa ra xem xét.

Đ iểu  24. Kiên nghị của Viên K iểm  sá t

1. Kiến nghị khác phục vi phạm của Viện trương 
hoặc Phó Viện trướng Viện Kiểm sát dược gửi cho 
ngưòi có chức vụ, quyển hạn hay cơ quan có thẩm 
quyền.

Kiến nghị khác phục vi phạm của Viện trưởng 
hoặc Phó Viện trưởng Viện Kiếm sát phải được xem 
xét ngay, không được trì hoãn.

Trong thòi hạn một tháng kể từ ngày nhận được 
kiến nghị, cơ quan, tổ chức và ngưòi có chức vụ, 
quyền hạn có trách nhiệm áp dụng ngay các biện 
pháp đẻ khác phục vi phạm; khác phục nguyên nhân 
và điểu kiện của vi phạm.
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Kêt quả xem xét, giải quyết các yêu cầu nêu trong 
kiến nghị phải gửi cho Viện Kiểm sát bằng vàn bản.

2. Trường hợp việc xem xét kiến nghị được thục 
hiện theo cơ chế hội nghị, thì ngày giò mơ hội nghị 
phải thông báo cho Viện trưởng Viện Kiểm sát biết.

3. Trong trường hỢp nghị định của Chính phả 
không phù hỢp với Hiến pháp và pháp luật của Liôn 
bang Nga, thì Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao có 
trách nhiệm trình báo lên Tổng thống Liên bang Nga.

Điều 25. Q uyết đ ịn h  của Viện K iểm  s á t

1. Căn cứ vào tính chất hành vi vi phạm pháp luật 
của ngưòi có chức vụ, quyển hạn, Viện Kiểm sát có 
thể ra quyết định khỏi tô' vụ án hình sự hoặc chuyến 
vụ việc sang giải quyết theo thủ tục hành chính.

2. Quyết định của Viện Kiểm sát chuyển vụ việc 
sang giải quyết theo thủ tục hành chính phải được .cơ 
quan, ngưòi có thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉnh 
trong thời hạn luật định. Kết quả xem xét, giải quyết 
vụ việc phải gửi cho Viện Kiểm sát báng văn bản.

Điều 25.1. P h òn g  ngừ a v i p h ạ m  p h á p  lu ậ t

Khi nhận được thông tin có cơ sở để khẳng định là 
sẽ có hành vi vi phạm pháp luật, Viện trưỏng hoặc
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Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát gửi công vản thông 
báo cho ngưòi có chức vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ 
chức ' nđi có khả năng sẻ có hành vi vi phạm, nhăm 
mục đích phòng ngừa không cho vi phạm pháp luật 
xảy ra.

Trường hđp nhận được thông tin có cơ sơ để khảng 
định là sẻ có hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu 
của nhửng hành động cực đoan, thì Viện trưởng hoặc 
Phó Viện trương Viện Kiểm sát gửi công văn thông 
báo cho ngưòi lãnh đạo và những ngưòi có trách 
nhiệm khác của các cơ quan, tổ chức (kể cả tó chức 
tôn giáo) biết để áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Ngưòi nào không thực hiện yêu cầu của Viện 
Kiểm sát về áp dụng các biện pháp phòng ngừa, thì 
có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của 
pháp luật, tuỳ theo tính chất, mức độ của việc không 
thực hiện theo yêu cầu đó.

Chương II

KIẾM SÁT VIỆC BẢO VỆ QUYỂN 
VÀ LỌI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CỔN(Ì DÂN

■ ♦

D iều  26. Đốỉ tư ợng của  công tá c  k iêm  s á t

1. Đối tượng của công tác kiểm sát là hoạt động
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của các bộ, các uỷ ban, các cơ quan ngang bộ, các cơ 
quan hành chính nhà nước liên bang; các cơ quan lập 
pháp (dại biểu) và hành pháp của các chủ thể liẻn 
bang (các nước cộng hoà thuộc Nga); các cơ quan 
hành chính tự quản địa phương, các đơn vị vũ trang, 
các cơ quan Thanh tra, những người có chức vụ, 
quyền hạn của các cơ quan nói trên; các cơ quan quản 
lý và ngưòi lành đạo các tổ chức kinh tê và phi kinh 
tê trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hỢp pháp của 
công dân.

2. Các cd quan Viện Kiểm sát không làm thay 
nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và ngưòi có chức 
vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra 
việc bảo vệ quyển và lợi ích hỢp pháp của công dán. 
Viện Kiểm sát không can thiệp vào hoạt động kinh tế 
của các cơ quan, tổ chức.

Đ iều  27. Ọuyén h an  của Viện K iểm  s á t

1. Trong quá trinh thực hiện chức náng của mình, 
Viện Kiếm sát có quyền:

- Xem xét, giải quyết đơn thư, tin báo, tố giác về hành 
vi vi phạm quyển và lợi ích hỢp pháp của công dân;

- Giải thích cho người bị hại về trìníi tự bảo vệ 
quyền và lợi ích hỢp pháp của mình;
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- Áp dung mọi biện pháp thoo Cịuy clịnh của pháp
luật để phòng ngừa và chặn tỉứiig các hành vi vi 
phạm quyển và lợi ích hỢp pháp cua công dân, đồng 
thòi truy cửu trách nhiệm của ngưòi vi phạm pháp
luật, buộc họ phải bồi thường thiệt hại;

- Sử dung các quyền năng của mình quy định tại
Điểu Luật Liên bang này.

2. Khi có căn cử để khẳng định hành vi vi phạm 
quyền và lợi ích hỢp pháp của công dân có dấu hiệu 
của tội phạm, thì Viện Kiểm sát ra quyết định khơi tò 
vụ án hình sự và áp dụng mọi biện pháp để buộc 
người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp ỉuật.

3. Trong trường hỢp hành vi vi phạm quyền và lợi 
ích hợp pháp của công dân là vi phạm hành chính, thì 
Viện Kiêm sát ra quyết định khỏi tô' vụ án hành 
chính và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu, kết quả kiếm 
tra cho cơ quan hoặc ngưòi có thẩm quyển giải quyết 
vụ việc theo thủ tục hành chính.

4. Trong trường hỢp việc vi phạm quyền và lợi ích 
hợp pháp của công dân được đưa ra giải quyết theo 
trình tự tô tụng dân sự mà ngưòi bị hại vì lý do sức 
khoẻ, tuổi tác hay vì lý do khác khôiig thể thực hiện
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được quyền của mình hoặc trường hỢp quyền và lợi 
ích hợp pháp của rất nhiều công dân bị vi phạm, 
cũng như vi phạm mang tính xả hội nghiêm trọng, 
thì Viện Kiểm sát đại diện cho quyền lợi của bên 
nguyên đơn kiện bên bị đơn ra trưóc Toà án hay 
Trọng tài kinh tế.

Đ iều 28. K h ả n g  n g h ị và  k iến  n g h ị củ a  Viện  
trư ởng Viên K iêm  s á t

Viện trưởng hoậc Phó Viện trưâng Viện Kiểm sát 
ra kháng nghị gửi cho ngưòi có chức vụ, quyển hạn 
hay cơ quan đã ban hành văn bản trái luật vi phạm 
quyền và lợi ích hclp pháp của công dân hoặc gửi cho 
Toà án theo trình tự mà pháp luật tố tụng liên bang 
đã quy định.

Viện trương hoặc Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát 
ban hành kiến nghị khác phục vi phạm quyền và lợi 
ích hợp pháp của công dân. Kiến nghị đưỢc gửi cho 
người có chức vụ, quyên hạn hay cơ quan có trách 
nhiệm khác phục vi phạm.

Kháng nghị và kiến nghị khác phục vi phạm được 
ban hành và đưa ra xem xét theo trình tự và trong 
thòi hạn quy định tại Điều 23 và Điểu 24 Luật Liên 
bang này.
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Chương ỈU

KIẾM SÁT VIỆC TUÂN Y H K O  PHÁP LUẬT I R()N(; 
HOẠT m m ì  ĐIÊU TRA, I RUY TÌM CÚA ('() QUAN 
TRUY TÌM N(,HIỆP v ụ ,  c o  QUAN ĐlỂU TRA BAN ĐẨU

VÀ CO QUAN ĐIỂU TRA

Đ iểu  29. Đốỉ tượng của công tác  k iểm  s á t

Đỗi tượng của công tác kiểm sát điều tra, truy tìm là:

Việc tuân theo pháp luật nhằm bảo vệ các quyén 
và lợi ích hỢp pháp của công dân trong quá trình giải 
quyết tin báo, tố giác vể tội phạm; các hoạt động 
nghiệp vụ truy tìm và điểu tra của các cơ quan có 
thẩm quyển, cũng như tính hỢp pháp của các quyết 
định do cơ quan truy tìm nghiệp vụ, cơ quan điếu tra 
ban đầu và cơ quan điều tra ban hành.

Đ iều  30. Quyền h ạn  của Vỉện Kiếm  s á t

1. Viện Kiểm sát thực hiện quyền kiêm sát việc 
tuân theo pháp luật trong hoạt động điểu tra, truy 
tìm của cơ quan truy tìm nghiệp vụ, cơ quan điều tra 
ban đầu và cơ quan điều tra theo quy định của pháp 
luật tố tụng hình sự Liên bang Nga và các văn bản 
pháp luật liên bang khác.

2. Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát tôi cao
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Liên bang Nga về các vân đé có liên quan tới công tác 
kiêm sát hoạt động điếu tra ban đầu và điễu tra tội 
phạm phải đưỢc thực hiện nghiêm chỉnh.

Diều 31, Viện K iếm  s á t  thực hiện chức n à n g  • • • “ 
d iêu  tra  tội p h a m

Các cơ quan Viện Kiểm sát tiến hành diều tra tội 
phạm trong các trường hỢp do pháp luật tỗ tụng hình 
sự Liên bang Nga quy định.

Ngoài ra, Viện trương Viện Kiếm sát có quyển tự 
mình hoặc uỷ quyền cho Viện trương Viện Kiểm sát 
cấp dưới tiếp nhận và tiến hành điểu tra bâ't cứ 
trưòng hợp phạm tội nào nêu xét thấv cần thiết.

ChươnR IV

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TR()N(; 

THI HÀNH ÁN VÀ THI HÀNH CÁC BIỆN PHÁPCƯỞNC  

CHỂ THEO PHÁN QUYẾT CỦA T()À ÁN; CÁC c o  
QUAN HÀNH CHÍNH VÀ CÁC c o  QUAN. T ố  CHỨC 
KHÁC CÓ THẨM QUYỂN; KIẾM SÁT NOI (ỈIAM ( ; i ữ

VÀ CẢI TẠO N(,ƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Diều 32. Đ ôì tượng củ a  công tá c  k iêm  sá t

Đối tượng của công tác kiểm sát thi hành các phán 
quyết của Toà án là:
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Mục /// Chức nâng ktểm

- Việc chấp hành pháp luật của người bị bát tạm 
giử, tạm giam và lao động cải tạo tại các cơ quan, 
tổ chức thi hành nhiệm vụ tạm giữ, tạm giam và 
lao động cải tạo, cũng như các cơ quan, tổ chức 
khác thực hiện các biện pháp cưởng chê do Toà án 
quyết định;

- Việc thực thi các quyền và nghĩa vụ theo quy 
định của pháp luật Liên bang Nga về nhửng ngưòi bị 
phạt tù giam và những ngưòi buộc phải thực hiện các 
biện pháp cưỡng chế;

- Điều kiện, trình tự và chế độ giam giừ;

- Việc chấp hành pháp luật trong quá trình thi 
hành các hình phạt khác không phải là tù giam.

Đ iều  33. Quyền han Viên Kiểm  s á t

1. Khi thực hiện chức nAng của mình, Viện Kiếm 
sát có quyền;

- Đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức quv định 
tại Điều 32 Luật Liên bang này vào bất cứ thòi 
gian nào;

- Đặt câu hỏi đối với ngưòi bị tạm giữ. tạm giam, 
thi hành án phạt tù và ngưòi thi hành các biện pháp 
cường chế khác;
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- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan tới ngưòi bị 
tạm giừ, tạm giam, ngưòi thi hành án phạt tù và 
ngưòi thi hành các biện pháp cường chê khác;

- Yêu cầu đảm bảo các điều kiện để bảo vệ các 
quyền của ngưòi bị tạm giữ, tạm giam, ngưòi thi 
hành án phạt tù và ngưòi thi hành các biện pháp 
cưỡng chẽ khác;

- Kiểm tra các quyết định, biên bản, củng như các 
hồ sơ và tài liệu khác của các cơ quan, tổ chức quy 
định tại Điều 32 Luật Liên bang này;

- Yêu cầu ngưòi có chức vụ, quyền hạn trình bày 
về những vấn đề có liên’quan tới nhiệm vụ của họ;

- Ban hành kháng nghị, kiến nghị; ra quyết định 
khỏi tô' vụ án hình sự hoặc khỏi tố vụ án hành chính.

■ ■ -  *

Trưóc khi kháng nghị được xem xét thì các ván bản bị 
kháng nghị tạm thòi ngừng hiệu lực thi hành;

- Thay đổi biện pháp xử lý kỷ luật đôì với hành 
vi vi phạm của ngưòi bị tạm giữ, tạm giam và ngưòi 
thi hành án phạt tù; ra quyết định chấm dứt chấp 
hành hình phạt cách ly, giam giữ riêng hay phạt 
giam kỷ luật.

2. Viện trưởng Viện Kiểm sát hoặc Phó Viện 
trưởng có trách nhiệm kịp thòi ra quyết định trả tự
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Mục iV. Sự fham gia của Viện Kiểm sát,..

do cho những ngưòi bị giam giử thiếu căn cứ pháp 
luật trong các trại tạm giữ, tạm giam, thi hành án và 
các cơ quan, tổ chức thi hành các biện pháp cưởng chê 
khác hoặc chuyển họ đến cơ quan, tổ chức pháp y - 
tâm thầu.

Đ iều  34. T rách  n h iệm  thực hiện qu yết đ ịn h  
và  yêu  cầ u  củ a  Viên K iểm  sá t

Giám thị các trại tạm giữ, tạm giam, thi hành án 
phạt tù và thi hành các hình phạt khác không phải là 
tù giam phải thi hành nghiêm chỉnh các quyết định 
và yêu cầu của Viện Kiểm sát có liên quan tới trình 
tự, điều kiện, chế độ tạm giữ, tạm giam, thi hành án 
phạt tù, thi hành các biện pháp cường chê khác cũng 
như chế độ quản lý và điều trị người có hành vi phạm 
tội trong các cơ quan, tể chức pháp y - tâm thần.

M ụciV

sự THAM GIA CỦA VIỆN KIỂM sá t  
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT ÁN CỦA TOÀ ÁN

Đ iểu  35. S ự  th a m  g ia  của đ q i  diên Viện K iểm  
s ả t  tro n g  việc g iả i  qu yế t án của Toà án

1. Viện Kiểm sát tham gia vào hoạt động giải
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quyết án của Toà án trong các trường hỢp mà pháp 
luật tô" tụng và các Luật Liên bang khác quy định.

2. Thực hành quyền công tố tại toà, người đại diện 
Viện Kiếm sát thay mặt Nhà nước làm nhiệm vụ buộc 
tội bị cáo.

• *

3. Trên cơ sở các quy định của pháp luật tô" tụng 
Liên bang Nga, Viện Kiểm sát có quỵền gửi công 
văn cho Toà án hoặc tham gia vào bất cứ giai đoạn 
nào của quá trình xử lý vụ án, nếu xét thấy cẩn 
phải bảo vệ quyển và lợi ích hỢp pháp của công dân 
cũng như cần phải bảo vệ lợi ích của Nhà nước và 
xã hội.

4. Quyền tham gia phiên toà của Viện Kiểm sát do 
pháp luật tố tụng của Liên bang Nga quy định.

5. Đại diện của Viện Kiểm sát tôi cao Liên bang 
Nga, theo quy định của pháp luật có quyền tham gia 
phiên toà của Toà án tối cao, Trọng tài kinh tế  cấp 
cao của Liên bang Nga.

6. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang 
Nga có quyền đề nghị Toà án Hiến pháp xem xét 
những vấn đề mà văn bản pháp luật có vi phạm Hiến 
pháp được sử dụng hoặc có liên quan tối từiig lĩnh vực

LUẬT Tổ CHỨC VỊỆN KIỂM SÁT LIÊN BANG NG>^
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cụ thé đã hoậc có thể gây ảnh hướiiíí tới quvềii và lợi 
ích hdp pháp của công dân.

Điều 36. K h án g nghỉ cảc phán quyết của Toà ản

1. Viện trưởng hoặc Phó Viện.trưởng Viện Kiểm 
sát trong phạm vi chức nàng, quyền hạn của mình có 
quyền ra kháng nghị phúc th.nni hay kháng nghị 
nhân danh cá nhân hoặc kháng nghị theo trình tự 
của công tác kiểm sát gửi cho Tocà án cấp trên hay 
Trọng tài kinh tế  câ'p trên đôi với bản án, quyết định 
có vi phạm pháp luật và thiếu cân cứ của Toà án, 
Trọng tài kinh tế cà'p dưới.

Các trỢ lý của Viện trưởng, các Kiểm sát viên của 
vụ, cục, phòng được giao quyền kháng nghị dối với các 
trường hợp mà họ trực tiếp tham gia vào quá trình xử 
lý của Toà án.

2. Không phụ thuộc vào việc có Irực tiếp tham gia 
phiên toà hay không, Viện trưởng hoậc Phó Viện 
trương Viện Kiểm sát trong phạm vi chức năng, 
quyền hạn của mình có quyền yêu cầu Toà án cung 
câ"p bất cứ hồ sơ, tài liệu vụ việc nào mà từ đó Toà án 
đâ ra bản án, quyết định và chúng đã có hiệu lực 
pháp luật. Khi phát hiện thấy bản án, quyết định 
của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà vi phạm pháp 
luật hoặc thiẽu cản cứ, thì Viện tritóng Viện Kiểm sát

Mục IV. Sự íhom gia của Viện Kiêm sát...
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ban hành kháng nghị và trình báo vói Viện trưởng 
Viện Kiểm sát cấp trên.

3. Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp khu vực, thành 
phố có quyền kháng nghị quyết định của Thẩm phán 
về xử lý vi phạm hành chính. Kháng nghị được gửi 
cho Viện trưởng và các Phó Viện trưởng Viện Kiểm 
sát cấp trên.

Đ iều 37, R ú t k h á n g  n g h ị

Người ban hành kháng nghị bản án hoặc quyết 
định của Toà án có thể ra quyết định rút kháng nghị 
trước khi chúng được Toà án đưa ra xem xét.

Đ iều 38. Tạm  hoàn  th i  h à n h  bản  án

Bản án có hình phạt tử hình phải tạm hoàn thi 
hành khi có kháng nghị của Viện trưởng hoặc Phó 
Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga.

Điểu 39. Đ ề  n gh ị dược th a m  lu ậ n  trước Hội 
n gh ị của  n g à n h  Toà án

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên bang Nga 
có quyền đề nghị đưỢc tham luận những vấn đề thực 
tiễn xét xử các vụ án dân sự, kinh tế, hành chính và 
hình sự trước Hội nghị toàn thể của Toà án tối cao và 
Trọng tài kinh tẽ cấp cao của Liên bang Nga.

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KlấM SÁT LIÊN BANG NGA
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